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	Số: 551/UBDT-CSDT 
V/v Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình xã, cụm dân cư ở các tỉnh miền núi, sông đồng bào dân tộc năm 2003
	Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003


 

	Kính gửi:
	Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi,
Các tỉnh có miền núi và các tỉnh vùng đồng bào dân tộc ở Nam Bộ


 

Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 07/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2003; Từ năm 2003, không thực hiện việc trợ giá hoặc cấp cho không máy thu thanh cho đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa mà sử dụng kinh phí hỗ trợ các địa phương để đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền thanh cụm, xã dân cư ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc, Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003, sau khi thống nhất với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Văn hoá- Thông tin, Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm truyền thanh cấp xã ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc năm 2003 như sau:

I. VỀ ĐỊA BÀN:
Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm phát thanh, truyền thanh cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn (khu vực III), ưu tiên các xã có nhiều hộ dân cư sinh sống tập trung, Không thực hiện  ở các xã khu vực I, II và các xã khu vực III đã được đầu tư xây dựng trạm phát thanh, truyền thanh từ nguồn kinh phí cấp không radio, ti vi thuộc chương trình đưa sóng phát thanh về nông thôn, miền núi, vùng cao thuộc ngân sách địa phương.

II. NỘI DUNG ĐẦU TƯ:
Xây dựng trạm phát thanh, truyền thanh không dây cấp xã, cụm dân cư với các thiết bị sản xuất, lắp ráp trong nước(trừ những thiết bị chưa sản xuất được trong nước) đảm bảo phần lớn các hộ dân sinh sống trong cụm dân cư thuộc xã khu vực III thu nhận được thông tin từ loa công cộng của trạm phát thanh, truyền thanh và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Kinh phí trợ giá máy thu thanh năm 2003 được phân bổ theo Quyết định số 84/QĐ-BKH ngày 23/12/2002 của Bộ Kế hoạch- Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003; số kinh phí này chuyển sang hỗ trợ đầu tư một lần về thiết bị cho các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư.

- Ngoài ra các tỉnh có thể bố trí thêm các nguồn kinh phí khác thuộc ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách để thực hiện công tác tuyên truyền, quản lý, kiểm tra, đào tạo, trả phụ cấp cán bộ quản lý Điều hành xây dựng chương trình. biên tập phát thanh, khảo sát lắp đặt, duy tu bảo dưỡng và xây dựng cơ sở hạ tầng (mặt bằng, nhà bao, đường xá..) trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh quyết toán kinh phí

Kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình cấp xã, cụm dân cư từ ngân sách Trung ương, Bộ Tài chính cấp phát cho các địa phương theo phương thức “Kinh phí uỷ quyền” Việc thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh phí trợ giá máy thu thanh năm 2003 được Chính phủ giao và tình hình cụ thể ở địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo nội dung sau:

1. Lập quy hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư của tỉnh chưa được đầu tư ở khu vực III đến năm 2005 theo thứ tự ưu tiên; Thống kê các xã thuộc khu vực III đã được đầu tư xây dựng trạm phát thanh, truyền thanh bằng các nguồn vốn khác nhau đến hết năm 2002.

2. Lập phương án chi Tiết các xã khu vực III dự kiến được đầu tư xây dựng trạm phát thanh, truyền thanh trong năm 2003 bằng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương và địa phương đã được thông báo gồm: Tên trạm phát thanh, truyền thanh, địa Điểm đầu tư, số hộ gia đình được thụ hưởng, Kèm theo dự toán chi Tiết từng danh Mục thiết bị dự kiến đầu tư cụ thể.

Kinh phí hỗ trợ đầu tư tối đa cho một trạm phát thanh, truyền thanh không dây cấp xã, cụm dân cư là:130 triệu đồng.

3. Lựa chọn chủng loại thiết bị và tổ chức mua sắm, lắp đặt thiết bị thực hiện theo quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP  ngày 01/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 Nghị định số 66/2003/NĐ-CP  ngày 12/6/2003 về việc sửa đổi bổ sung mộ số Điều của quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

4. Doanh nghiệp cung ứng, lắp đặt thiết bị cho các trạm phát thanh, truyền thanh phải có đủ các Điều kiện cơ bản sau.

- Có tư cách pháp nhân, có giấy phép kinh doanh hành nghề,

- Có đủ năng lực và Điều kiện thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế, bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị tại nơi sử dụng trong thời gian quy định.

5. Về chất lượng thiết bị:

- Những thiết bị được cung cấp, lắp ráp tại các trạm phát thanh, truyền thanh, sản xuất trong nước phải được cơ quan quản lý tiêu chuẩn chất lượng cấp Trung ương giám định đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

- Những thiết bị nhập ngoại phải có tài liệu chứng minh gốc, xuất xứ, xác nhận chất lượng rõ ràng.

- Ngoài ra, các thiết bị phải phù hợp với Điều kiện địa lý, khí hậu của từng địa phương, đảm bảo chất lượng.

6. Để đảm bảo thống nhất giá giữa các tỉnh, UBND tỉnh giao cho sở Tài chính- Vật giá yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng thiết bị, vật tư thẩm định giá theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Căn cứ vào kế hoạch cụ thể và dự toán kinh phí của một mô hình trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư tỉnh phê duyệt địa Điểm đầu tư và phương án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguồn kinh phí được bố trí.

8. Kinh phí hỗ trợ để đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư phải được sử dụng đúng Mục đích, không được Điều hoà sang các mặt hàng khác.

9. Báo cáo phương án thực hiện, quyết định của tỉnh chọn thầu các doanh nghiệp cung ứng thiết bị và hợp đồng cung cấp thiết bị đầu tư cho các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư gửi về Uỷ ban dân tộc để tổng hợp.

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO.
1. UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc (hoặc Ban Dân tộc- Miền núi, Ban Dân tộc Tôn giáo) của tỉnh chủ trì phối  hợp với UBND các huyện, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phương án triển khai, tổ chức và giám sát thực hiện, Đối với những tỉnh không có Ban Dân tộc và Miền núi, UBND tỉnh giao cho một cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với UBND các huyện, các ngành liên quan tổ chức thực hiện phương án gửi về Uỷ ban Dân tộc trước ngày 30/7/2003.

2. Kết thúc năm kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư báo cáo Uỷ ban Dân tộc, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá Thông tin để xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai đến xã, bản được thụ hưởng chính sách để nhân dana biết, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện.

4. UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư đúng đối tượng, đúng địa bàn, đảm bảo kỹ thuật và chất lượng các thiết bị chống lãng phí thất thoát ngân sách Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Trên đây là nội dung cơ bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền thanh cấp xã, cụm dân cư năm 2003, Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc. UBND tỉnh phản ánh kịp thời về Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan để xem xét, giải quyết.
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